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Số 

báo 

danh

Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh
Vị trí dự tuyển Ghi chú

1 002 Phạm Thị Lý Nữ 04/08/1995
Giảng viên Khoa Chính trị 

quốc tế và Ngoại giao 

2 003 Phạm Minh Khang Nam 09/09/1998
Giảng viên Khoa Chính trị 

quốc tế và Ngoại giao 

3 004 Nguyễn Thành Long Nam 26/11/2000
Giảng viên Khoa Chính trị 

quốc tế và Ngoại giao 

4 005 Nguyễn Mỹ Linh Nữ 12/08/1998
Giảng viên Khoa Chính trị 

quốc tế và Ngoại giao 

5 006 Lê Thị Hoài An Nữ 10/08/2001
Giảng viên Khoa Chính trị 

quốc tế và Ngoại giao 

6 007 Tăng Minh Giang Nữ 23/08/2001
Giảng viên Khoa Chính trị 

quốc tế và Ngoại giao 

7 008 Nguyễn Văn Thụ Nam 21/06/1998
Giảng viên Khoa Chính trị 

quốc tế và Ngoại giao 

8 009 Lê Lan Hương Nữ 28/02/1991
Giảng viên Khoa Chính trị 

quốc tế và Ngoại giao 

9 010 Dương Thu Hà Nữ 11/10/1986
Giảng viên Khoa Chính trị 

quốc tế và Ngoại giao 

10 015 Phạm Khánh Nhi Nữ 15/01/2000
Giảng viên Khoa Kinh tế

Quốc tế

11 016 Lê Phương Anh Nữ 16/07/1995
Giảng viên Khoa Kinh tế

Quốc tế

12 017 Hoàng Anh Nam 21/04/1997
Giảng viên Khoa Kinh tế

Quốc tế

13 018 Dương Diệu Thảo Nữ 20/04/2002
Giảng viên Khoa Kinh tế

Quốc tế

14 020 Trịnh Hoàng Trang Linh Nữ 04/11/1999
Giảng viên Khoa Kinh tế

Quốc tế

15 044 Nguyễn Văn Công Nam 20/03/1991
Giảng viên Khoa Kinh tế

Quốc tế
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